
Trước khi 

bổ sung
Bổ sung

Sau khi bổ 

sung
NS TW NSĐP Tài sản công

Giá trị 

chênh 

lệch 

tăng do 

đánh 

giá lại 

tài sản

Giá trị 

tiền đã 

tiếp 

nhận

Quỹ Đầu 

tư phát 

triển

Khác

Bổ sung 

trong năm 

báo cáo

Bổ sung 

lũy kế

Còn 

phải bổ 

sung

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)= (7)-(16) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

1

Công ty 

TNHH một 

thành viên Xổ 

số kiến thiết 

Lai Châu

Kinh 

doanh 

Xổ số

UBND 

tỉnh Lai 

Châu

Sở Tài 

chính

UBND 

tỉnh Lai 

Châu

27.071,94 437,14 27.509,80           -              -                    -             -             -   339 98,14 437,14           -             -          -             -             -             -   

2

Công ty 

TNHH một 

thành viên 

Quản lý thủy 

nông Lai 

Châu

Hoạt 

động 

công ích 

lĩnh vực 

thủy lợi

UBND 

tỉnh Lai 

Châu

Sở Tài 

chính

UBND 

tỉnh Lai 

Châu

890.993,43 10.143,79 901.137,22           -              -   10.032,27           -             -   111,52            -       10.143,79           -             -          -             -             -             -   

3

Công ty 

TNHH thủy 

điện huyện 

Mường Tè

Kinh 

doanh 

Thủy 

điện

          -             -                -                     -                  -                      -             -              -                    -             -             -              -              -                    -             -             -          -             -             -             -   

Tổng cộng   918.065,37   10.580,93     928.647,02           -              -       10.032,27           -             -      450,52      98,14     10.580,93           -             -          -             -             -             -   

Đánh 

giá tiến 

độ tại 

kỳ báo 

cáo

Tên doanh 

nghiệp

Ngành 

nghề/lĩn

h vực 

kinh 

doanh

Đơn vị: Triệu đồng

Cơ 

quan 

phê 

duyệt 

chủ 

trương 

đầu tư

Cơ 

quan 

thẩm 

định

Cơ quan 

quyết 

định đầu 

tư

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ TRONG NĂM 2025

Nguồn bổ sung vốn điều lệ trong năm báo cáo
Tinh hình đầu tư bổ sung vốn 

điều lệ
Quy mô vốn điều lệ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày    /6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT
Ghi 

chú

Đánh 

giá tính 

tuân thủ 

theo 

quy 

định

Đánh 

giá mục 

tiêu/ 

hiệu 

quả 

theo 

Phương 

án



Vốn góp 

của NN

Tỷ lệ sở 

hữu của 

NN

Vốn góp 

của NN

Tỷ lệ sở 

hữu của 

NN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1
Công ty Cổ phần nước 

sạch tỉnh Lai Châu
          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

2

Công ty Cổ phần môi 

trường và đô thị tỉnh 

Lai Châu

          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

Tổng cộng           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

Cơ 

quan 

phê 

duyệt 

chủ 

trương 

đầu tư

VĐL 

của 

doanh 

nghiệp

Trong đó

VĐL 

của 

doanh 

nghiệp

Trong đó

Vốn điều lệ trước khi bổ 

sung

Vốn điều lệ sau khi bổ 

sung

Vốn nhà 

nước 

phải 

đầu tư 

bổ sung

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày    /6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Cơ 

quan 

quyết 

định 

đầu tư

Cơ 

quan 

thẩm 

định

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ BỔ SUNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG NĂM 2025

TT Tên doanh nghiệp

Ngành 

nghề/lĩn

h vực 

kinh 

doanh



Đơn vị: Triệu đồng

(14) (15) (16)
(17)= (7)-

(16)
(18) (19) (20) (21) (22)

(23)= (13)-

(22)
(23) (24) (25) (26)

          -             -               -             -             -             -             -             -             -                -             -             -             -                -   

          -             -               -             -             -             -             -             -             -                -             -             -             -                -   

          -             -               -             -             -             -             -             -             -                -             -             -             -                -   

Bổ sung 

lũy kế

Đánh giá 

tiến độ tại 

kỳ báo 

cáo

Quỹ 

ĐTPT, 

Quỹ dự 

trữ bổ 

sung 

VĐL

Thặng 

dư vốn 

cổ phần

Nguồn bổ sung vốn điều lệ trong năm báo cáo
Tình hình đầu tư bổ sung 

vốn điều lệ

Cổ tức, 

lợi 

nhuận 

được 

chia

Tài sản 

công
Khác

Phụ lục 1C

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày    /6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

NSĐP

Đánh 

giá mục 

tiêu/ 

hiệu 

quả 

theo 

Phương 

án

Còn phải 

bổ sung

Ghi chú

Đánh 

giá tính 

tuân thủ 

theo 

quy 

định

Bổ sung 

trong 

năm 

báo cáo

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ BỔ SUNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN CÓ VỐN NHÀ NƯỚC TRONG NĂM 2025

NS TW



Đơn vị: Triệu đồng

Vốn góp 

của NN

Tỷ lệ sở 

hữu của 

NN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
(17)= (7)-

(16)
(18) (19) (20) (21)

1                 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -              -   

Tổng cộng           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -              -   

Ghi chú

Đánh giá 

tính tuân 

thủ theo 

quy định

TT
Tên doanh 

nghiệp

Cơ quan 

phê 

duyệt 

chủ 

trương 

đầu tư

Cơ quan 

thẩm 

định

Cơ quan 

quyết 

định đầu 

tư
Tài sản 

công 
Khác

Đầu tư 

trong 

năm báo 

cáo

Đầu tư 

lũy kế

Còn phải 

đầu tư
NSTW NSĐP

Tổng mức vốn đầu tư Nguồn vốn đầu tư trong năm báo cáo
Tình hình thực hiện đầu tư 

vốn

Phụ lục 1D

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC ĐỂ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày    /6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Ngành 

nghề/lĩn

h vực 

kinh 

doanh

Đánh giá 

mục 

tiêu/ 

hiệu quả 

theo Đề 

án/ 

Phương 

án

Đánh giá 

tiến độ tại 

kỳ báo 

cáo

Mức vốn 

đầu tư 

của Nhà 

nước

VĐL của 

doanh 

nghiệp 

được 

thành 

lập/  

mua lại

Trong đó



Phụ lục 2

1 2 3 4
5 = 

6+8+9
6 7 8 9 =11 10 11 12 13

14 = 

15+16+

17

15 16

1
Công ty TNHH MTV Xổ số 

kiến thiết Lai Châu
                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                       -                    -                    -                    -   

2
Công ty TNHH MTV Quản lý 

thủy nông Lai Châu
                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                       -                    -                    -                    -   

3
Công ty TNHH Thủy điện 

huyện Mường Tè
                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                       -                    -                    -                    -   

4
Công ty Cổ phần Nước sạch 

tỉnh Lai Châu
                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                       -                    -                    -                    -   

5
Công ty Cổ phần Môi trường 

đô thị tỉnh Lai Châu
                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                         -                       -                    -                    -                    -   

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐẾN NGÀY 31/12/2025

(Ban hành kèm theo công văn số 6862/BTC-DNNN ngày 25/5/2026 của Bộ Tài chính)

 Hạn 

mức đã 

ký 

Nghĩa 

vụ thực 

hiện 

 Giải tỏa 

bảo lãnh 

 Lũy kế 

đến đầu 

kỳ báo 

cáo 

Tổng 

vốn đầu 

tư 

 Thông tin bảo lãnh 

 Vốn điều lệ 

Vốn vay 

 Thông tin dự án 
 Tổng vốn đầu tư theo giấy phép / Giấy phép 

điều chỉnh 

 Giá trị 
 Tỷ lệ 

nắm giữ 

 Bảo 

lãnh 
STT

Tên Tập đoàn/ Tổng công ty 

(Cơ quan đại diện chủ sở 

hữu)

Tên 

doanh 

nghiệp/  

dự án

Lĩnh 

vực đầu 

tư

Khu 

vực/ 

nước 

tiếp 

nhận 

đầu tư

 Phát sinh trong kỳ báo cáo 

 Tình hình thực hiện đầu tư 

Tổng số Vốn góp 

 Cho 

vay cổ 

đông 



Thu gôc 
 Lãi cho 

vay 
Thu gốc 

 Lãi cho 

vay 

17

18 

=13+14 

= 

19+20+

21

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 

=22+23=

30+31+3

2+33+34

30 31 32 33 34 35

                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐẾN NGÀY 31/12/2025

(Ban hành kèm theo công văn số 6862/BTC-DNNN ngày 25/5/2026 của Bộ Tài chính)

Ghi chú
 Từ cho vay cổ 

đông 
 Thu hồi 

bảo 

lãnh 

 Thu hồi 

khác 
Tổng số 

 Lợi 

nhuận 

chuyển 

về nước 

 Thu hồi 

bảo 

lãnh 

vay 

 Thu hồi 

khác 

 Phát sinh trong kỳ báo cáo  Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo 

 Từ cho vay cổ 

đông 

Tổng số 

 Lợi 

nhuận 

chuyển 

về nước 

 Phát sinh trong kỳ báo cáo 

 Tình hình thu hồi vốn đầu tư 

 Lũy kế 

đến đầu 

kỳ báo 

cáo 

 Tình hình thực hiện đầu tư 

 Lũy kế đến cuối kỳ 

Nghĩa 

vụ bảo 

lãnh đã 

thực 

hiện 

Tổng số Vốn góp 

 Cho 

vay cổ 

đông 

Nghĩa 

vụ bảo 

lãnh đã 

thực 

hiện 



Vốn đầu 

tư của chủ 

sơ hữu

Quỹ 

ĐTPT
Lỗ lũy kế

Lợi nhuận 

chưa phân 

phối

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -   

ĐVT: Triệu USD

Lợi nhuận 

chuyển về 

nước

Để lại tái 

đầu tư

Tình hình tài sản và nguồn vốn

Tổng nguồn vốn

Tổng tài 

sản

Kết quả hoạt động 

SXKD
Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận 

chưa phân 

phối

Doanh thu
Lợi nhuận 

sau thuế

Lợi nhuận được chia 

của NĐT

Tổng nợ 

phải trả

Vốn chủ sở hữu
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